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DỰ KIẾN
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MÔN LỊCH SỬ

(Kèm theo tờ trình  số 09/GDTrH  ngày 04 tháng 02 năm 2008)

	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Bài trong SGK
	Tự làm tự sắm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	CB
	NC
	
	

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn
	Kích thước 54x79cm. In 4 màu trên giấy couche, có nẹp treo.
	Tờ
	1
	16
	19
	
	

	2
	Quân và dân cả nước chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ (1953-1954)
	
	Tờ
	1
	20
	23
	
	

	3
	Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975
	
	Tờ
	1
	23
	28
	
	

	4
	Một số thành tựu  của Việt Nam trong thời kì đổi mới (2 tờ)
	
	Tờ
	1
	26
	31
	
	

	5
	Một số thành tựu khoa học và công nghệ thế giới nửa sau thế kỉ XX
	
	Tờ
	1
	10
	11
	
	

	II
	LƯỢC ĐỒ
	
	
	
	
	
	

	1
	Châu Âu (trống)
	Kích thước 102x72cm, in trên giấy nhựa tổng hợp 160g/m2 có nẹp treo
	Tờ
	1
	2 - 7
	2 - 8
	
	

	2
	Châu Á (trống)
	
	Tờ
	1
	3 - 4
	3 – 4 - 5
	
	

	3
	Châu Phi (trống)
	
	Tờ
	1
	5
	6
	
	

	4
	Châu Mỹ la tinh (trống)
	
	Tờ
	1
	5
	6
	
	

	5
	Việt Nam 1919 – 1945 (trống)
	
	Tờ
	1
	Từ  bài 12 đến bài 16
	Từ bài 13 đến bài 19
	
	

	6
	Hình thái chiến trường Đông Dương 1953 – 1954 (in 2 mặt, có mặt trống)
	
	Tờ
	1
	20
	23
	
	

	7
	Chiến dịch Điện Biên Phủ (in 2 mặt, có mặt trống)
	
	Tờ
	1
	20
	23
	
	

	8
	Chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 (in 2 mặt, có mặt trống)
	
	Tờ
	1
	19
	22
	
	

	9
	Các lực lượng quân sự vào Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám
	
	Tờ
	1
	
	
	
	

	10
	Phong trào đấu tranh 1930 – 1931
	
	Tờ
	1
	14
	16
	
	

	11
	Xô viết Nghệ Tĩnh
	
	Tờ
	1
	14
	16
	
	

	12
	Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
	
	Tờ
	1
	16
	19
	
	

	13
	Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 (in 2 mặt, có mặt trống)
	
	Tờ
	1
	18
	21
	
	

	14
	Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975
	
	Tờ
	1
	23
	28
	
	

	15
	Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
	
	Tờ
	1
	9
	10
	
	

	16
	Lược đồ Việt Nam sau năm 1954 (trống)
	
	Tờ
	1
	
	
	
	

	III
	BĂNG ĐĨA HÌNH, PHẦN MỀM TƯ LIỆU
	
	
	
	
	
	

	1`
	Phần mềm về tư liệu hoạt động của Hồ Chí Minh và Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
	Đĩa DVD (âmthanh và hình ảnh chất lượng tốt) công nghệ dập, nhãn đĩa in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa trắng trong, nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục nội dung đĩa.
	Cái
	1
	12 – 13 – 14 - 16
	14 - 15 – 16 - 19
	
	

	2
	Phần mềm về các chiến dịch, trận đánh, quá trình lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam lớp 12
	
	Cái
	1
	Từ bài 1 đến bài 27
	Từ bài 1 đến bài 32
	
	

	3
	Hình thái chiến trường Đông- Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ
	
	Cái
	1
	20
	23
	
	Đĩa ghi hình

	4
	Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
	
	Cái
	1
	23
	28
	
	

	5
	Phần mềm tranh ảnh và lược đồ
	
	Cái
	1
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